
KHÁCH SẠN REX
BAN MÔI TRƯỜNG

Hệ thống Quản lý Môi trường
Hồ sơ

s

Vô cơ Hữu cơ
 Tổng 
cộng 

 Vô cơ  Hữu cơ 
 Tổng 
cộng 

 Rắn  Lỏng 
 Tổng 
cộng 

Rác TSD Rác SH Rác ĐH

1 12,863 512 3,779 4,291 2,145 5,839 7,984 105 483 588 33.4% 62.1% 4.6%
2 10,424 556 3,026 3,582 1,630 4,941 6,571 18 253 271 34.4% 63.0% 2.6%
3 12,452 623 3,647 4,270 2,149 6,033 8,182 0 0 0 34.3% 65.7% 0.0%
4 12,073 665 4,015 4,680 1,704 5,292 6,996 77 320 397 38.8% 57.9% 3.3%
5 12,424 794 4,196 4,990 1,887 5,547 7,434 0 0 0 40.2% 59.8% 0.0%
6 12,456 774 4,127 4,901 2,136 5,419 7,555 0 0 0 39.3% 60.7% 0.0%
7 13,157 720 3,870 4,590 2,041 5,933 7,974 80 513 593 34.9% 60.6% 4.5%
8 13,819 619 4,137 4,756 2,329 6,177 8,506 46 511 557 34.4% 61.6% 4.0%
9 12,995 592 4,147 4,739 2,329 5,927 8,256 0 0 0 36.5% 63.5% 0.0%

10 14,435 633 4,375 5,008 2,677 6,289 8,966 105 356 461 34.7% 62.1% 3.2%
11 14,124 276 4,634 4,910 2,823 6,391 9,214 0 0 0 34.8% 65.2% 0.0%
12 15,265 753 4,710 5,463 2,865 6,507 9,372 86 345 431 35.8% 61.4% 2.8%

SUM 156,487 7,517 48,663 56,180 26,715 70,295 97,010 517 2,781 3,298 35.9% 62.0% 2.1%
AVER 13,041 626 4,055 4,682 2,226 5,858 8,084 43 232 275 36.7% 61.5% 1.7%

giấy các 
loại

bao nylon chai nhựa
bình 
nhựa,

mủ vụn

báo, tạp 
chí, 

sắt vụn
vỏ bình 
dầu thải

dầu  ăn 
thải

mỡ thải cơm heo

Tháng 1 281.0 108.0 64.0 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3779.0 512.0 3779.0 1,569,800

Tháng 2 243.0 152.0 90.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3026.0 556.0 3026.0 1,886,400

Tháng 3 312.0 152.0 91.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3647.0 623.0 3647.0 2,003,100

Tháng 4 334.0 143.0 113.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4015.0 665.0 4015.0 2,124,700

Tháng 5 353.0 209.0 138.0 94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4196.0 794.0 4196.0 2,677,400

Tháng 6 351.0 203.0 134.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4127.0 774.0 4127.0 2,593,800

Tháng 7 342.0 165.0 134.0 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3870.0 720.0 3,870.0 2,359,600

Tháng 8 352.0 117.0 92.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4137.0 619.0 4,137.0 1,864,600

Tháng 9 341.0 115.0 74.0 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4147.0 592.0 4,147.0 1,769,800

Tháng 10 343.0 125.0 102.0 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4375.0 633.0 4,375.0 1,953,400

Tháng 11 123.0 75.0 42.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4634.0 276.0 4,634.0 929,400

Tháng 12 418.0 137.0 121.0 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4710.0 753.0 4,710.0 2,289,900

Đơn giá (VND) 16,000 5,000 4,000 1,800 3,500 15,000 7,500 5,000 6,000 68 10,039 68 428

Tổng khối lượng 3,793.0 1,701.0 1,195.0 828.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48,663.0 7,517.0 48,663.0 56,180

Thành tiền 60,688,000  8,505,000     4,780,000     1,490,400 -                -                0 -                -                3,300,000     75,463,400       3,300,000          24,021,900

BẢNG PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC LOẠI RÁC THẢI  TOÀN KHÁCH SẠN TỪ THÁNG 1 - 12 NĂM 2023

 Rác tái sử dụng
(kg) 

 Tổng 
lượng

 rác thải
(kg) 

 Rác Độc hại
(kg) 

 Rác thải sinh hoạt
(kg) 

CỘNG TIỀN
NGÀY
 (VND)

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU VE CHAI, PHẾ LIỆU, CƠM HEO TỪ THÁNG 1 - 12 NĂM 2023

Rác
HCTSD

Rác
VCTSD

THÁNG

Loại rác (kg)

Tháng

Tỉ lệ từng loại rác thải
 so với tổng rác thải

Soạn thảo:
Phê duyệt: ĐPV Môi trường

          Lê Đăng Huy Trang:1


